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Ung thư vú là loại ung thư thường gặp

nhất ở phụ nữ và đứng thứ 2 trong các

loại ung thư trên thế giới, cho nên hiện

nay có rất nhiều nghiên cứu khoa học

cùng các thử nghiệm lâm sàng về việc

phòng ngừa và điều trị ung thư vú

(Mendoza Luis và cộng sự., 2019). Một

số hướng nghiên cứu nổi bật (phẫu thuật,

hóa trị hoặc xạ trị,…) trong số đó có hỗ

trợ điều trị ung thư vú bằng các vi sinh

vật hay còn gọi là probiotics. Probiotics

hoặc các loại vi sinh vật được sử dụng

như một loại thực phẩm chức năng có vai

trò cân bằng khuẩn đường ruột và tăng

cường hệ thống miễn dịch toàn thân (May

S. Thu và cộng sự., 2023). Tiềm năng của

loại vi sinh vật này trong việc chống lại

ung thư vú đang được nghiên cứu và

chứng minh rõ hơn qua những thử nghiệm

trên người và ở cả cấp độ tế bào.

Thực trạng bệnh ung thư vú hiện nay

Theo một thống kê gần đây, cứ 8 phụ nữ

trưởng thành và có tuổi thọ đến 85 tuổi thì

có 1 người mắc căn bệnh ung thư vú và

phải điều trị bệnh trong suốt quá trình

sống của họ (Siegel RL và cộng sự.,

2018). Tỉ lệ tử vong của người mắc ung

thư vú là cao thứ 2 trong các nguyên nhân

gây tử vong do ung thư trên toàn thế giới

(Mendoza Luis và cộng sự., 2019). Mỗi

năm có hơn 44.000 phụ nữ mắc bệnh ung

thư vú ở Anh (trong tổng số 61 triệu

người) và hơn 12.500 người chết vì căn

bệnh này (Gareth R Evans và cộng sự.,

2007).

Đặc điểm probiotic và cơ chế trong việc

điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vú

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO),

probiotics hay các vi sinh vật được định

nghĩa là các sinh vật sống, thường có

trong thực phẩm hàng ngày hoặc các thực

phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng. Khi

chúng ta sử dụng probiotics với một

lượng vừa đủ, chúng sẽ mang lại nhiều lợi

ích cho sức khỏe người dùng cũng như

PROBIOTIC

PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA DỊ ỨNG

Chế độ ăn uống và chuyển hóa

cholesterol là một yếu tố quan trọng để

giảm nguy cơ mắc bênh ung thư vú. Các

vi sinh vật đường ruột có mối quan hệ

trực tiếp đến tỉ lệ lipid trong máu. Một số

nghiên cứu chứng minh rằng sử dụng men

vi sinh giúp giảm cholesterol trong máu,

điều này có thể chứng minh lợi ích của

chúng trong việc ngăn chặn ung thư vú do

tăng cholesterol máu (Hình 1) (May S.

Thu và cộng sự., 2023; Jingyuan Fu và

cộng sự., 2015).

Các thử nghiệm của probiotics với

bệnh ung thư vú

Một số nghiên cứu cho thấy sự khác biệt

về tỉ lệ phân bố của các loại vi sinh vật

giữa người mắc ung thư vú và người khỏe

mạnh. Dựa vào đó, nhiều phương pháp

chẩn đoán u ở ung thư vú được đưa ra dựa

trên tỉ lệ phân bố các loại vi sinh vật này.

Tỉ lệ phân bố của một số loại vi sinh vật

như Fusobacterium, Atopobium,

Gluconacetobacter, Hydrogenophaga, và

Lactobacillus ở người mắc bệnh ung thư

vú là thấp hơn rõ rệt so với người khỏe

mạnh (Hình 2) (Hieken TJ và cộng sự.,

2016). Tuy nhiên, vẫn còn cần đưa ra

nhiều bằng chứng hơn để khẳng định

hoặc kết luận một loại vi sinh vật đặ trưng

trong chẩn đoán ung thư vú (Banerjee S

và cộng sự., 2015)

chống lại nhiều loại bệnh (Marteau PR và

cộng sự., 2001). Đường tiêu hóa của

người chứa một lượng lớn vi khuẩn có

mối liên hệ sâu sắc với các tế bào biểu mô

niêm mạc và các tế bào miễn dịch

(Sherwood L và cộng sự., 2013). Những

vi sinh vật này có tác động tới các hoạt

động tiêu hóa, trao đổi chất, chúng trao

đổi axit tuyến mật và tổng hợp vitamin B

và K, ngoài ra các kháng nguyên và các

sản phẩm trao đổi chất của chúng có thể

kích thích sản xuất các cytokine chống lại

mầm bệnh tiềm ẩn.

Lactobacilli, vi khuẩn sản xuất axit lactic

chủ yếu thu được thông qua việc tiêu thụ

các sản phẩm sữa lên men như sữa chua,

là những chủng được sử dụng phổ biến

nhất để bổ sung men vi sinh, được thêm

vào chế độ ăn uống hoặc ở dạng viên

nang (May S. Thu và cộng sự., 2023). Bổ

sung Lactobacilli bằng sữa chua hay một

số thực phảm lên men như kimchi, góp

phần trong việc phòng ngừa ung thư vú.

Vi khuẩn đường tiêu hóa có mối liên hệ

với nồng độ estrogen thông qua việc tiết

ra β-glucuronidase, một loại enzyme làm

mất liên hợp estrogen thành dạng tự do,

có hoạt tính sinh học sẵn sàng để mô hấp

thu. Khi tỉ lệ estrogen tự do tăng cao, tỉ lệ

phát triển khối u vú cũng vì thế mà tăng

cao (Kwa M, Plottel CS và cộng sự.,

2016).

Hình 1: Mối liên hệ giữa các vi sinh vật đường ruột

và việc phòng chống bệnh ung thư vú (May S. Thu và cộng sự., 2023)



Sau khi sử dụng, nhận thức, lo lắng và

trầm cảm của họ được đánh giá có cải

thiện tốt; các dấu ấn sinh học huyết

tương, chất chuyển hóa và thành phần hệ

vi sinh vật trong phân của chúng đã được

đo và đem lại hiệu quả khả quan. Dữ liệu

của nghiên cứu chỉ ra rằng bổ sung men

vi sinh ngăn ngừa sự xuất hiện của suy

giảm nhận thức liên quan đến hóa trị ở

bệnh nhân ung thư vú thông qua điều

chỉnh các chất chuyển hóa trong huyết

tương, bao gồm p-Mentha-1,8-dien-7-ol.

Một nghiên cứu khác cũng cho hiệu quả

đáng kể của probiotics trong việc hỗ trợ

bệnh nhân ung thư vú. Nghiên cứu thực

hiện, tổng cộng có 34 bị ung thư vú được

chỉ định ngẫu nhiên vào chế độ ăn có bổ

sung probiotics trong 4 tháng với 1

gói/ngày men vi sinh (Bifidobacterium

longum, Lactobacillus rhamnosus). Sau 4

tháng sử dụng men vi sinh, đã cải thiện

tốt đến hệ vi sinh vật đường ruột và cải

thiện các thông số trao đổi chất và giúp

cho bệnh nhân ung thư vú cải thiện sức

khỏe hơn (Pellegrini và cộng sự., 2020).

Tóm lại, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy

sự hiệu quả của việc sử dụng probiotics

trong phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ

mắc ung thư vú ở phụ nữ, và tiềm năng

phát triển các thực phẩm chức năng từ

probiotics cho người có nguy cơ mắc

bệnh ung thư vú còn rất lớn và có thể phát

triển trong tương lại.

Các thử nghiệm của probiotics với

bệnh ung thư vú

Một số nghiên cứu cho thấy sự khác biệt

về tỉ lệ phân bố của các loại vi sinh vật

giữa người mắc ung thư vú và người khỏe

mạnh. Dựa vào đó, nhiều phương pháp

chẩn đoán u ở ung thư vú được đưa ra dựa

trên tỉ lệ phân bố các loại vi sinh vật này.

Tỉ lệ phân bố của một số loại vi sinh vật

như Fusobacterium, Atopobium,

Gluconacetobacter, Hydrogenophaga, và

Lactobacillus ở người mắc bệnh ung thư

vú là thấp hơn rõ rệt so với người khỏe

mạnh (Hình 2) (Hieken TJ và cộng sự.,

2016). Tuy nhiên, vẫn còn cần đưa ra

nhiều bằng chứng hơn để khẳng định

hoặc kết luận một loại vi sinh vật đặ trưng

trong chẩn đoán ung thư vú (Banerjee S

và cộng sự., 2015).

Trong quá trình điều trị bằng hóa trị sẽ

dẫn đến việc bệnh nhân bị suy giảm nhận

thức liên quan đến hóa trị (CRCI) điều

này xảy ra khá rất phổ biến ở bệnh nhân

ung thư và dẫn tới chất lượng cuộc sống

kém. Một số nghiên cứu đã tiến hành một

thử nghiệm trên 159 bệnh nhân ung thư

vú trong môi trường tiền lâm sàng (Juan

và cộng sự., 2022). Từ năm 2018 đến

2019, bệnh nhân ung thư vú (Giai đoạn I-

III) cần hóa trị bổ trợ đã được sàng lọc,

đăng ký và chỉ định ngẫu nhiên để nhận

men vi sinh hoặc giả dược (ba viên, hai

lần/ngày) trong quá trình hóa trị (Chinese

Clinical Trial Registry (ChiCTR-INQ-

17014181)).
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